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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2019



TỜ TRÌNH
	Về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy   a      


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi chung là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP), Bộ Công an xin báo cáo Chính phủ về dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác phòng cháy và chữa cháy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy được tăng cường. Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày càng được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo và phát triển sâu rộng; nhận thức, ý thức trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và người dân ngày càng được nâng cao. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy được kiện toàn về tổ chức, bộ máy và được quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác. Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đầu tư xây dựng, cải tạo tốt hơn... Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy còn gặp những vướng mắc, hạn chế, đòi hỏi hành lang pháp lý phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn, cụ thể như sau:
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP đã nêu lên khái niệm “Cơ sở” và ban hành danh mục các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cho thấy còn nhiều vướng mắc, bất cập như quy định cụ thể về tiêu chí, phạm vi xác định một cơ sở (ví dụ trong một công trình nhưng có nhiều công năng sử dụng khác nhau và được cho thuê, bán... cho nhiều đối tượng cùng sử dụng vào các mục đích khác nhau hoặc một công trình có nhiều hạng mục, khối nhà độc lập và do nhiều đơn vị quản lý, sử dụng...); do đó, việc xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân về  bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các trường hợp này cần thiết phải có các quy định cụ thể, rõ ràng hơn để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy.
2. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, thực tiễn hiện nay đã và đang xuất hiện thêm rất nhiều loại hình cơ sở, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ mà Nghị định số 79/2014/NĐ-CP chưa bao quát hết; do đó, vẫn còn những vướng mắc trong việc quản lý, chưa quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các loại hình đặc thù này. Điển hình như: Nhà ở hộ gia đình có bố trí phần nhà để sinh sống kết hợp với phần nhà sản xuất, kinh doanh; cơ sở di tích lịch sử, trụ sở của tổ chức tôn giáo, chùa, đền, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh thất... Một số loại hình cơ sở cần thiết phải quy định cụ thể hơn về quy mô, khối tích công trình để bảo đảm áp dụng thống nhất trên cả nước.
3. Về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, hộ gia đình mặc dù đã được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy nhưng chưa được quy định chi tiết trong Nghị định số 79/2014/NĐ-CP như điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy nhưng không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ; chưa hướng dẫn cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình có nhà ở kết hợp làm nơi sản xuất, kinh doanh. Những loại hình cơ sở này bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, điện sinh hoạt, việc sắp xếp, bảo quản tài sản, vật tư, hàng hóa theo quy định thì cần thiết phải có giải pháp ngăn cháy lan, thoát nạn giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh; có phương tiện phòng cháy và chữa cháy bảo đảm về số lượng và chất lượng.

4. Cần thiết phải có quy định cụ thể hơn về chức năng, nhiệm vụ, công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, giữa các lực lượng chức năng, giữa các lực lượng Công an (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an cấp huyện) trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Đặc biệt, trong bối cảnh lực lượng Công an triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới, cần thiết phải bổ sung quy định về việc phân cấp quản lý cơ sở, chỉ huy chữa cháy, thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính... để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng.
5. Việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đã được quy định trong Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; tuy nhiên, việc triển khai thực hiện quy định về kiểm tra định kỳ đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và thực hiện việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân hiện nay còn gặp khó khăn, vướng mắc; cụ thể: tại Mục I Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nêu rõ khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; tuy nhiên, tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ hàng quý (04 lần/năm) đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Mặt khác, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP chưa quy định cụ thể thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng, thế nào là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để làm căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động nên khi áp dụng trong thực tiễn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và chưa bảo đảm thống nhất áp dụng.
6. Việc thực hiện quy định về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trong Nghị định số 79/2014/NĐ-CP còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, cụ thể: về quy định thời gian bồi dưỡng để cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là quá dài (06 tháng) đã gây khó khăn trong việc bố trí thời gian học và thời gian quản lý của người đứng đầu doanh nghiệp; theo đó, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp do những người có trình độ chuyên ngành, có chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thực hiện, còn đối với người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh chỉ cần bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy trong khoảng thời gian ngắn là phù hợp. Mặt khác, một số quy định về thẩm quyền, thời gian cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy, thời gian cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.
7. Một số quy định liên quan tới công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, hoàn trả, bồi thường thiệt hại phương tiện, tài sản được huy động để chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy trong nhà trường và cơ sở giáo dục, tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cũng cần được hướng dẫn cụ thể hơn trong Nghị định sửa đổi Nghị định số 79/2014/NĐ-CP để tạo cơ sở pháp lý và bảo đảm thống nhất trong quá trình áp dụng.
II. VỀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Nghị định sửa đổi Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy được xây dựng trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

2. Bảo đảm sự phù hợp của Nghị định với Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất của Nghị định trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.

3. Bảo đảm tính kế thừa những quy định còn phát huy tác dụng tốt của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới.
4. Bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

5. Bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của lực lượng Công an nhân dân.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Bộ Công an đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định; tiến hành tổng kết thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Hồ sơ dự thảo Nghị định đã được tổ chức hội thảo, hội nghị và gửi xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, các Tập đoàn, Tổng công ty, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Công an để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Bộ Công an đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 09 chương với 55 điều, cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung, gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Chương II: Phòng cháy, gồm 16 điều (từ Điều 4 đến Điều 19), quy định về cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy; điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới, công trình cao tầng, nhà khung thép mái tôn; cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình; kinh phí phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng; thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu và kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, cơ quan phê duyệt dự án, cơ quan cấp giấy phép xây dựng, tổ chức cung ứng dịch vụ và cơ quan Công an trong đầu tư, xây dựng công trình; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.
Chương III: Chữa cháy, gồm 11 điều (từ Điều 20 tới Điều 30) , quy định về phương án chữa cháy; trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy; người chỉ huy chữa cháy; nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo chữa cháy; thẩm quyền và thủ tục huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy; huy động xe ưu tiên, người và phương tiện của quân đội, của tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam để tham gia chữa cháy; ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho người và phương tiện được huy động chữa cháy và tham gia chữa cháy; tình thế cấp thiết được sử dụng quyền quyết định phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy; hoàn trả và bồi thường thiệt hại phương tiện, tài sản được huy động để chữa cháy; chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của các thành viên các cơ quan này; cờ hiệu, biển báo và băng sử dụng trong chữa cháy.
Chương IV: Lực lượng phòng cháy và chữa cháy, gồm 07 điều (từ Điều 31 tới Điều 37), quy định về thành lập, quản lý, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành; phòng cháy và chữa cháy tình nguyện; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành; chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành; điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
Chương V: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy, gồm 04 điều (từ Điều 38 tới Điều 41), quy định về phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; quản lý và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Chương VI: Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, gồm 06 điều (từ Điều 42 tới Điều 47), quy định về điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; điều kiện đối với cá nhân hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy và điều kiện đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy; giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; quản lý, sử dụng, thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
Chương VII: Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, gồm 03 điều (từ Điều 48 tới Điều 50), quy định về sử dụng nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; ngân sách đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Chương VIII: Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy, gồm 03 điều (từ Điều 51 tới Điều 53), quy định về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.

Chương IX: Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 54 và Điều 55), quy định về hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.

V. NỘI DUNG CẦN XIN Ý KIẾN VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Căn cứ Công văn số 430/VPCP-TH ngày 20/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, trong đó giao Bộ Công an xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, có ý kiến cho rằng tên gọi của Nghị định phải phù hợp với nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Chính phủ (Nghị định sửa đổi, bổ sung). Tuy nhiên, Bộ Công an thấy rằng, việc xây dựng dự thảo Nghị định này dựa trên căn cứ thực tiễn tổng kết thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương. Mặt khác, theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016), Nghị định xây dựng mới phải quy định cụ thể về các nội dung cần điều chỉnh, không được ủy quyền tiếp cho các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện (trừ trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần phải quy định chi tiết). Dự thảo Nghị định mới đề xuất sửa đổi 36/58 Điều và 06 Phụ lục; bãi bỏ 10/58 Điều; xây dựng mới 07 Điều so với Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.
Từ lý do nêu trên, Bộ Công an kính báo cáo và đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP để bảo đảm điều chỉnh toàn diện, tổng thể các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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